PHỤ LỤC CHI TIẾT
(Kèm Thư mời báo giá ngày 07/10/2022 của Giám đốc BVĐK tỉnh Bắc Ninh)

	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Hóa chất tẩy trắng gốc Clorin
	Clorin

(NaClO) / Việt Trì/Việt Nam
	+ Thành phần: Sodium hypoclorite (NaClO) : 9-11%.

+ Công dụng: là chất tẩy máu, khử các mùi hôi tanh do máu, diệt khuẩn đồ vải y tế trong bệnh viện.

+ Tính chất hóa học: 

Hàm lượng Clo hiện hữu (g/l): 95-105

Hàm lượng xút dư (g/l): 9-14
	Kg
	6.900
	
	

	2
	Hóa chất kiềm
	NUFA/ HDD/Việt Nam
	+ Thành phần: Sodium Hydroxide (NaOH): 30-35%

+ Công dụng: Hóa  chất  làm  tăng  độ kiềm  trong  xà  bông, hỗ trợ chất giặt chính tạo độ giãn nở sợi vải giúp đẩy nhanh tiến trình tẩy bẩn trên vải.

+ Tính chất hóa lý:  

Là chất lỏng, không màu, không mùi.

Độ pH: 13-14.
	Lít
	2.100
	
	

	3
	Hóa chất giặt chính
	TARGET/ RachaYok / Thái Lan
	+ Thành phần: Linear alkyl sulfonate, sodium salt: 10-20%; Ethoxylated nonyl phenol:5-15%.

+ Công dụng: Xà  bông  với  công  thức  đặt  biệt, giúp  tẩy sạch  nhanh  chóng, giữ màu  vải  luôn  mới  đẹp.

+ Tính chất hóa lý: 

pH : 8

Dạng lỏng, màu vàng sáng.
	Lít
	1.760
	
	

	4
	Hóa chất tẩy trắng gốc Oxy
	OXITE/ RachaYok / Thái Lan
	+ Thành phần: Peroxide (H2O2): min 50%.

+ Công dụng: Dùng tẩy trắng đồ vải, tẩy sạch các vết bẩn cho tất cả các loại vải, diệt khuẩn và khử trùng đồ vải y tế trong bệnh viện.

+ Tính chất hóa lý:  

Hàm lượng Peroxide (H2O2) (%w/w): Min 50

Độ ổn định %: Min 98

pH : Max 3
	Lít
	1.500
	
	

	5
	Hóa chất trung hòa
	SOUR /HDD/Việt Nam
	+ Thành phần: Citric acid : 10-14%; Oxalic acid: 5-10%; Clohydrit acid: 5-10%.

+ Công dụng: Hóa chất giúp trung hòa lượng dư sắt và dư lượng  xà  bông  trên  vải, ngăn  ngừa  ố vàng và các tổn hại tuổi thọ vải.

+ Tính chất hóa lý: 

Là chất lỏng, không màu, mùi chua.

pH: 1-2
	Lít
	700
	
	

	6
	Hóa chất xả vải
	MONOSOFT/ RachaYok / Thái Lan
	+ Thành phần: Dialkyl watermary ammonium compound: 5-10%.

+ Công dụng: Hóa  chất  làm  mềm  vải, tạo  sự tươi  mới, ngăn  chặn  sự ố vàng  cho  vải  do  nước phèn.

+ Tính chất lý hóa: 

Chất lỏng màu trắng đục.

Độ pH: 4


	Lít
	1.960
	
	

	7
	Nước rửa tay diệt khuẩn
	Nước rửa tay diệt khuẩn HB Lavender / New lane

 Comestic / Việt Nam
	+Thành phần: Aqua, Sodium laureth Sunfate, Sodium Chloride, Glyxerin, Palm kemelamide DEA, Gragance, Citric Acid.

+ Công dụng: diệt khuẩn 99.99%, mang đến hương thơm, sự tươi mát và mềm mại cho lòng bàn tay. 

Đặc biệt chất này được tích hợp 3 chức năng tẩy rửa trong 1: tẩy rửa, khử mùi và diệt khuẩn.

+Tính chất lý hóa: 

Chất lỏng màu tím nhạt.

Độ pH: 5.5 -6.5
	Kg
	1.140
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.
· Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
· Chất lượng hàng hóa mới 100%.

· Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

· Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký

· Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).








Ngày ……tháng……năm 2022

                                            



          ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

